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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu xã Hải Hoà năm 2024 
 

- Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về NTM và bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về quy định 

xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, quy định xã, thành phố trực thuộc cấp 

tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 

nâng cao giai đoạn 2021-2025;  

- Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Nam Định về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 06/NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam 

Định về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 04/11/2021 

về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/HU ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu 

“Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; 

- Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ĐU ngày 03/9/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Hải Hòa khóa XXIX về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

xây dựng xã Hải Hoà nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2020-2025; 

- Căn cứ tình hình thực tế và khả năng thực hiện của các địa phương, UBND 

xã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024 

xã Hải Hoà như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Hòa về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Hải Hoà nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025;  

- Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức, thực hiện 

hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024 của xã. 
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2. Yêu cầu 

- Kế hoạch phải bám sát yêu cầu, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong 

kế hoạch xây dựng NTM của huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; đạt 

các mục tiêu của Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi. 

- Nâng chất toàn diện các tiêu chí NTM nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí 

NTM kiểu mẫu cấp xóm, cấp xã theo quy định, trong đó tập trung vào các tiêu chí về 

hạ tầng, cảnh quan, môi trường, văn hóa và sản xuất; gắn với xây dựng các mô hình 

NTM kiểu mẫu từ cấp xóm lên cấp xã, đảm bảo NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, 

Đẹp để phát triển bền vững”. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của cấp ủy, 

chính quyền các cấp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy động tổng hợp 

các nguồn lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu.  

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

Hết năm 2024:  

- Có 100% số đơn vị cấp xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

- Có 12 mô hình kiểu mẫu về hạ tầng, cảnh quan, môi trường, giáo dục, văn 

hóa, sản xuất, an ninh trật tự…, cấp xóm. 

- Xã Hải Hoà đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (trừ tiêu chí nước sạch tập trung). 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Xây dựng NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định 

1.1. Nhiệm vụ của các xóm 

Căn cứ Bộ tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu được UBND 

huyện ban hành ngày 17/3/2019 và Công văn số 798/UBND-NTM ngày 18/11/2021 

của UBND huyện về điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM 

kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; bảng điểm để đánh giá, thẩm định tiêu chí số 7 “Nhà 

ở, khuôn viên gia đình” và tiêu chí số 8 “Cảnh quan, môi trường” đối với các xóm 

NTM kiểu mẫu; Bộ tiêu chí xây dựng mô hình xóm, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu 

huyện Hải Hậu đến năm 2025, ban hành kèm theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND 

ngày 11/02/2022 của UBND huyện (Chi tiết tại phụ lục 3, 4, 5, 6, 7- kèm theo kế 

hoạch). Các xóm cần rà soát lại và xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời hoàn 

thiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu, trong đó cần tập trung các nội dung sau: 

1.1.1. Về hạ tầng: Tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để nâng cấp, 

xây dựng mới hạ tầng của xóm đảm bảo khang trang, đồng bộ, kết nối, cụ thể:  

a. Kiên cố hoá kênh mương qua khu dân cư: 

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong vận động nhân dân kiên cố hoá 

các tuyến kênh mương qua khu dân cư từ năm 2021 – 2023 (trong các năm từ năm 

2021- 2023 cơ sở các xóm đã vận động nhân dân kiên cố hoá được 42,5km kênh 

mương cấp 2, cấp 3 qua khu dân cư và 15,0km rãnh thoát nước có nắp đậy dọc theo 

các tuyến đường trục xóm, dong xóm), năm 2024 các xóm tiếp tục vận động nhân 

dân xây dựng kiên cố thêm 9,1 km kênh mương cấp 2, cấp 3 qua khu dân cư; xây 

mới cải tạo 2,7km rãnh thoát nước dọc các tuyến đường có nắp đậy, để đảm bảo tỷ 

lệ có trên 80% kênh mương cấp 2, cấp 3 qua khu dân cư được kiên cố hoá, cụ thể: 
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+ Xóm Xuân Phong:  

Kiên cố hoá 0,8km kênh cấp 2 qua khu dân cư gồm: Tuyến từ nhà ông Phúc 

đến nhà ông Bộ (bờ Nam);  

Kiên cố hoá 0,7km rãnh thoát nước khu dân cư có nắp đậy tuyến đường từ nhà 

ông Cương đến nhà ông Nguyễn Quảng (02 bên). 

+ Xóm Xuân Thịnh:  

Kiên cố hoá 1,2km kênh cấp 2 qua khu dân cư gồm: tuyến kênh Phú Lễ 4-1B 

từ nhà ông Thiêm đến nhà ông Đại (02 bên);  

+ Xóm Xuân Hoà Đông:  

Kiên cố hoá 1,0 km kênh cấp 2 qua khu dân cư gồm: tuyến kênh đoạn từ nhà 

ông Đỗ Long đến nhà ông Vũ Hậu (02 bên). 

Xây dựng 1,1km rãnh thoát nước khu dân cư có nắp đậy tuyến đường trục 

xóm từ cầu ông Hân đến nhà ông Tứ (02 bên).  

+ Xóm Xuân Hoà Tây:  

Kiên cố hoá 0,6km kênh cấp 2 qua khu dân cư đoạn từ nhà ông Hậu đến nhà 

ông Mai Lực (01 bên), kết hợp mở lại tuyến đường giao thông bờ phía Đông sông 20. 

+ Xóm Tân Hùng: 

Kiên cố hoá 2,0 km kênh cấp 2, cấp 3 qua khu dân cư gồm: tuyến kênh cấp 2 

đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà ông Xương dài 0,5km (01 bên); tuyến kênh cấp 3 khu 

dân cư đoạn từ nhà ông Vân đến nhà ông Tưởng dài 1,5km (02 bên).  

+ Xóm Xuân Đài Đông: Kiên cố hoá 0,4 km kênh cấp 2, cấp 3, gồm: tuyến 

kênh cấp 2 khu dân cư xóm Đảo dài 0,2km; tuyến cấp 3 từ nhà bà Hoành đến cống 

bà Nghĩa dài 0,2km(các đoạn còn lại). 

+ Xóm Xuân Đài Tây: Kiên cố hoá 0,6km kênh cấp 2 phía sau khu dân cư 

đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà ông Hiểu. 

+ Xóm Xuân Trung:  

Kiên cố hoá 0,4km rãnh thoát nước khu dân cư (có nắp đậy) dong từ nhà thờ 

giáo họ Xuân Trung đến nhà ông Huân (02 bên). 

+ Xóm Cồn Tròn Đông:  

Kiên cố hoá 0,3km kênh cấp 3 đoạn từ nhà ông Giáp đến nhà ông Đỗi (02 bên). 

+ Xóm Cồn Tròn Tây:  

Kiên cố hoá 1,0km kênh cấp 3 đoạn từ nhà ông Khâm đến nhà ông Thứ (02 bên). 

Kiên cố hoá 0,5km rãnh thoát nước khu dân cư (có nắp đậy) đoạn từ nhà ông 

Chương đến nhà ông Chính (02 bên). 

+ Xóm Xuân An:  

Kiên cố hoá 0,2km rãnh thoát nước khu dân cư (có nắp đậy) đoạn từ nhà ông 

Sinh đến nhà ông Thiệu (02 bên).  

b. Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xóm: 

Cải tạo, nâng cấp 5,4km đường giao thông trục xóm, dong xóm đã xuống cấp, 

kết hợp chỉnh trang xây dựng tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo quy định đường trục 

xóm chiều rộng nền ≥ 4m, có chiều rộng mặt ≥ 3m được bê tông hoá, các tuyến 

đường phải xây dựng rãnh thoát nước dọc 01 hoặc 02 bên đường để đảm bảo không 

bị ngập úng khi trời mưa, cụ thể: 
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+ Xóm Tân Hùng: Nâng cấp tuyến đường trục xóm từ ông Quỳnh đến giáp 

Thịnh Long dài 0,7km; nâng cấp tuyến đường từ Cầu ông Hiếu ra xóm Đảo dài 

0,9km. 

+ Xóm Cồn Tròn Đông: Nâng cấp tuyến đường từ dốc ông Hồng đến nhà ông 

Toàn dài 0,7km. 

+ Xóm Xuân An: Nâng cấp tuyến đường dong ông Trần Thiệu dài 0,2km. 

+ Xóm Xuân Hoà Đông: Nâng cấp đoạn đường trục xóm từ Quốc lộ 21 đến 

nhà ông Tứ dài 0,55km (kết hợp xây rãnh thoát nước có nắp đậy 02 bên, chỉnh trang 

tuyến đường hoa). 

+ Xóm Xuân Đài Đông: Nâng cấp đoạn đường trục xóm từ đường trục xã đến 

nhà văn hoá xóm (đổ bê tông các đoạn còn lại); đoạn từ đường trục xã đến trước nhà 

bà Hoành dài 0,2km; tuyến đường ra xóm Đảo dài 0,4km; tuyến đường từ nhà bà 

Hoành đến nhà bà Nghĩa dài 0,5km 

+ Xóm Xuân Đài Đông – Xuân Đài Tây: Nâng cấp đoạn đường trục xóm từ 

nhà ông Độ đến nhà ông Thịnh dài 0,2km (kết hợp xây rãnh thoát nước có nắp đậy 

02 bên). 

+ Xóm Xuân Đài Tây: Nâng cấp đoạn đường trục xóm từ nhà thờ xứ Xuân 

Đài đến nhà ông Trần Thắng dài 0,5km. 

+ Xóm Xuân Trung: Nâng cấp đoạn đường trục xóm từ nhà Văn hoá xóm đến 

nhà ông Môn dài 0,4km(còn một số đoạn là đường đất). 

+ Xóm Cồn Tròn Tây: Nâng cấp tuyến đường phía Tây bờ hồ dài 0,2km. 

c. Lắp đặt cột điện chiếu sáng riêng biệt trên các tuyến đường: 

Lắp đặt bổ sung 130 cột điện chiếu sáng riêng biệt trên các tuyến đường đảm 

bào 100% chiều dài đường trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã, xóm thuộc địa giới hành 

chính của xóm có hệ thống điện chiếu được xây dựng riêng biệt, bằng cột đúc hoặc cột 

nối, đèn led, dây điện ngầm hoặc cột nối bằng ống típ kẽm có đường kính “phần giáp 

chân đế” từ 90 cm trở lên, đèn led, dây điện ngầm và đảm bảo đúng kỹ thuật, thẩm mỹ, 

trừ tuyến đường Quốc lộ), cụ thể: 

+ Xóm Xuân Phong: Lắp đặt thêm 15 cột (trong đó: 05 cột Dong ông Đa, 10 

cột dong ông Cương đến ông Nguyễn Quảng).  

+ Xóm Xuân Đài Đông: Lắp đặt 62 cột (trong đó: 20 cột tuyến đường từ nhà 

ông Đình đến nhà ông Thiêm, 12 cột từ nhà ông Hiển đến nhà Văn hoá xóm, 15 cột 

từ nhà bà Hoành đến nhà bà Nghĩa, 15 cột từ nhà ông Việt đến giáp xã Hải Triều). 

+ Xóm Cồn Tròn Đông: Lắp đặt bổ sung 19 cột (trong đó: 10 cột tuyến đường từ 

nhà ông Luỹ đến dốc bà Kỷ, 04 cột tuyến đường từ nhà ông Đối đến nhà ông Giáp, 05 

cột tuyến đường từ nhà ông Châu đến nhà ông Toàn). 

+ Xóm Cồn Tròn Tây: Lắp đặt bổ sung 16 cột (trong đó: 10 cột tuyến đường 

từ nhà ông Phạm Hạnh đến nhà ông Kiên, 06 cột tuyến đường từ nhà ông Nguyễn 

Hạnh đến nhà ông Luân). 

+ Xóm Xuân An: Lắp đặt bổ sung 17 cột (trong đó: 04 cột tuyến đường từ ông 

Dự đến nhà ông Thuỷ, 07 cột tuyến đường từ nhà ông Trọng đến nhà ông Đỗ Chinh, 

03 cột dong nhà ông Trần Thiệu, 03 cột tuyến đường từ nhà ông Dương Thạch đến 

nhà ông Bắc).    
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1.1.2. Về cảnh quan, môi trường, khuôn viên gia đình:  

- Cải tạo nâng cấp các tuyến đường kiểu mẫu cấp xóm (mỗi tuyến dài ≥ 500 

mét), bồn cây xanh đồng chủng loại; bồn hoa hoặc chậu hoa đảm bảo thẩm mỹ và 

khoảng cách (bồn cách bồn không quá 12m, chậu cách chậu không quá 7m), bồn 

hoa, chậu hoa trồng ít nhất từ 02 loại hoa trở lên, phân tầng, xanh tốt và sạch cỏ dại; 

khoảng trống giữa các bồn cây, bồn hoa hoặc chậu hoa được nề cứng hóa để làm nổi 

bật bồn, chậu hoa, cụ thể: 

+ Xóm Cồn Tròn Đông: Cải tạo tuyến đường hoa kiểu mẫu từ khu nhà văn 

hoá xóm đến nhà ông Toàn, đổ bê tông đoạn đường nhà văn hoá đến nhà ông Toàn, 

lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, trồng bổ sung cây bóng mát đồng chủng 

loại, trồng cây hoa trồng trong bồn. 

+ Đối với các xóm còn lại tổ chức trồng bổ sung cây bóng mát trên các tuyến 

đường hoa, thường xuyên chăm sóc dặm tỉa cây trong các bồn hoa .  

- Duy trì và thực hiện thật chất, hiệu quả mô hình về phân loại và xử lý rác 

thải hữu cơ tại hộ gia đình đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.  

- Xây dựng mới các mô hình vườn kiểu mẫu trong khuôn viên gia đình, phấn 

đấu có ≥ 50% hộ có vườn thực hiện. Tập trung xây dựng các vườn có vị trí cạnh 

đường trục xóm, dong xóm. 

- Đôn đốc 100% số hộ của xóm thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên 

gia đình luôn ngăn nắp gọn gàng, sạch, đẹp. 

- Không để tái diễn tình trạng các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm quá quy định 

và các cơ sở sản xuất xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường trong khu 

dân cư.  

1.1.3. Về văn hóa, thể thao:  

Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, mô hình văn hóa kiểu mẫu theo 

tiêu chí xóm văn hóa kiểu mẫu. Duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa, 

thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa, khu thể thao, tại khu dân cư. Mỗi đơn 

vị cấp xóm có ít nhất 03 Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động 

thường xuyên tại Khu nhà văn hóa - thể thao xóm (có Quyết định thành lập, quy chế 

hoạt động của câu lạc bộ), các xóm thành lập và đề nghị công nhận cho các câu lạc 

bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao cụ thể: Xuân Đài Đông (thiếu 01 CLB); Xuân Trung 

(thiếu 01 CLB); Xuân Hà (thiếu 01 CLB); Cồn Tròn Đông (thiếu 01 CLB); Cồn 

Tròn Tây (thiếu 01 CLB); Xuân An (thiếu 02 CLB); Xuân Phong (thiếu 01 CLB). 

- Từng bước xây dựng xóm đạt tiêu chí xóm văn hóa kiểu mẫu (theo tiêu chí 

đã được UBND huyện ban hành tại Quyết định số 3204/QĐ-UBND, ngày 

11/02/2022). Tập trung xây dựng ở 04 xóm: Xuân Phong, Xuân Thịnh, Xuân Hoà 

Tây và Tân Hùng. 

- Từng bước nâng cấp tiêu chí xóm thông minh đối với xóm Xuân Hoà Đông. 

- Tiếp tục vận động người dân trong xóm tích cực tham gia các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe và thường xuyên vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt 

tỷ lệ ≥ 95%; tích cực xây dựng chính quyền, các đoàn thể; không có người phạm tội 

nghiêm trọng. 
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1.2. Nhiệm vụ của xã 

1.2.1. Về hạ tầng kinh tế- xã hội: Tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là 

nguồn lực xã hội hóa để nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao về kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, 

đường giao thông, chợ, khu thể thao, môi trường, nước sạch nông thôn..., cụ thể: 

- Giao thông: Lập chủ chương đầu tư cải tạo nâng cấp 2,1 km đường trục xã 

(đoạn từ điếm số 8 xóm Xuân Trung đến chợ Cồn Tròn); giải phóng mặt bằng hoàn 

thành việc áp trúc, bù vênh nền đường tuyến đường từ cầu gốc Đa xóm Xuân Đài Tây 

đến đê biển, đảm bảo có mặt đường rộng từ 9,0m thuận lợi cho giao thương, đi lại. 

- Trường học: Tiếp tục đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, phòng học, phòng bộ 

môn… để được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, chuẩn “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 

Lập chủ trương đầu tư xây dựng nhà đa năng của khối trường Trung học cơ sở và Tiểu 

học bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và nguồn xã hội hoá. 

- Hệ thống cấp nước sạch: Kết hợp với đơn vị có liên quan hoàn thành việc 

khảo sát thiết kế mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn xã. 

- Trụ sở làm việc: Kết hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, quy hoạch vị 

trí và diện tích đất để xây dựng nhà làm việc công an, quân sự xã. 

- Khu thể thao xã: Khảo sát lập thủ tục để đầu tư cải tạo nâng cấp khu thể thao 

xã giai đoạn 2. 

- Các công trình phúc lợi khác:  

+ Hoàn thành cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hệ thống điện 

chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại khu nghĩa trang nhân dân Hải Hòa bằng 

nguồn vốn xã hội hoá. 

+ Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phía trong chợ xã, cụ thể các đình chợ, mái 

che phía trong khu vực bán hàng, hệ thống điện, tiêu thoát nước; xây dựng mô hình 

chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn 

chợ kinh doanh thực phẩm, đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; Ban 

quản lý chợ Hải Hoà chủ trì xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn xã hội hoá từ 

các tiểu thương kinh doanh tại chợ tổ chức thực hiện, Trạm y tế xã, Ban nông nghiệp 

xã, Công an xã, công chức Địa chính xây dựng xã hướng dẫn thực hiện các nội dung.  

+ Giao các ngành liên quan cùng với cơ sở xóm Tân Hùng, Xuân An khảo sát 

và lập chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu ông Hiếu xóm Tân Hùng, cầu Tân 

Hùng – Xuân An. 

1.2.2. Về cảnh quan, môi trường: Thường xuyên phát động phong trào làm 

đẹp cảnh quan, môi trường nông thôn từ hộ gia đình ra xóm, từ xóm lên xã, cụ thể:  

- Cảnh quan: Tích cực chăm sóc và hoàn chỉnh tuyến đường kiểu mẫu cấp xã 

dài 1,5km. Thường xuyên chỉnh trang làm đẹp cảnh quan trụ sở, các khu trung tâm 

và các công trình phúc lợi công cộng. Tổ chức các đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành 

lang giao thông, làm vệ sinh ở tất cả các tuyến giao thông, kênh mương. 

- Môi trường: Tiếp tục chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang khu xử lý rác thải tập trung 

của xã theo hướng thân thiện với môi trường. Thực hiện đúng các quy định về thu 

gom, phân loại và xử lý chất thải, nước thải, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật theo quy định. Tiếp tục vận động nhân dân không chăn nuôi nhỏ lẻ trong 

khu dân cư. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là các gia 
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trại, trang trại chăn nuôi; đảm bảo 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt quy chuẩn và đảm bảo bền vững. Phối 

hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Hải Hậu định kỳ hàng tháng tổ chức tổng 

vệ sinh kênh mương; thực hiện hiệu quả việc khoán quản dòng chảy; tổ chức giải 

tỏa triệt để các vi phạm thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi nhất là khu vực 

phía Đông sông Múc, sông Phú Lễ 6… 

- Xây dựng các mô hình kiểu mẫu về cảnh quan môi trường: 

+ Xây dựng mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu cấp xã do Hội phụ nữ tự quản 

có chiều dài 1,5km (đoạn từ cầu ông Tuấn (xóm Xuân Hòa Đông) đến cầu ông Dực 

(xóm Xuân Phong)). 

+ Duy trì và phát triển mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình quy 

mô cấp xóm với ≥ 90% số hộ tham gia, thực chất và hiệu quả, do Hội nông dân, Hội 

Phụ nữ, Hội CCB xã phát động tại 12 xóm. 

+ Duy trì và phát triển mô hình tuyến đường hàng cây Thanh niên cấp xã (yêu 

cầu từ 500 m trở lên), tại tuyến đường đã thực hiện: tuyến đường Đê bắc xóm Xuân 

Thịnh; tuyến đường ven sông Phú Lễ 6 xóm Xuân Hoà Đông- Xuân Phong; tuyến 

đường đê tuyến 2 xóm Cồn Tròn Đông- Cồn Tròn Tây, đường phía Bắc sông M22-

7 xóm Xuân Phong, đoàn thanh niên CSHCM xã chủ trì thực hiện bằng nguồn vốn 

xã hội hoá. 

+ Mô hình vườn kiểu mẫu của Hội nông dân cấp xã (yêu cầu mỗi xóm, có ≥ 

20% số vườn thực hiện), thực hiện tại một số xóm như làng nghề cây cảnh xóm Xuân 

Hà, Tân Hùng, xóm Xuân Phong, Xuân Hoà Đông, Xuân Đài Tây…  

1.2.3. Về Văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông: 

- Văn hóa: Xây dựng và triển khai hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa và các 

câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp xóm đến cấp xã. Tiếp tục thực 

hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong 

trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân 

chung sức xây dựng NTM”. Hoàn thành xây dựng hương ước của xóm giai đoạn 

2022-2025 phù hợp với quy định của tiêu chí xóm văn hóa kiểu mẫu, xóm NTM 

kiểu mẫu. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, nhất là trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội. Tổ chức hiệu quả Ngày hội Văn hóa - Thể thao vào dịp 

19/8, Quốc khánh 2/9, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). 

- Giáo dục: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện, trang bị toàn diện kiến thức văn hóa xã hội và các kỹ năng sống 

cần thiết cho học sinh. Tỷ lệ giáo viên được đào tạo đạt chuẩn hoặc trên chuẩn về 

trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt từ 76% trở lên. Duy trì và nâng cao chất 

lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt chuẩn và duy trì 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Có mô hình giáo 

dục thể chất cho học sinh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ lao 

động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 35% trở lên. 

Các cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 02 cơ sở giáo 

dục đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; các cơ sở giáo dục đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - 

an toàn. 

- Y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân 
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dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã thường xuyên đạt > 95,6%. Phối hợp 

với các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra các cơ sở hành nghề y trên 

địa bàn. 

- Xây dựng một số mô hình kiểu mẫu về văn hoá, y tế, thông tin và truyền thông: 

+ Mô hình mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, 

nơi sinh hoạt cộng đồng,…): Có mạng wifi miễn phí tại bộ phận Một cửa thuộc 

UBND xã, Trạm Y tế xã, đường truyền kết nối Internet băng thông rộng tốc độ từ 

100Mbps trở lên, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật khai thác an toàn, an ninh thông tin 

theo quy định hiện hành. Khuyến khích có mạng wifi miễn phí tại các địa điểm như: 

Trường học, nhà văn hóa xóm, điểm Bưu điện văn hóa xã, các địa điểm văn hóa, danh 

thắng do xã quản lý... 

+ Mô hình sản phẩm tiêu biểu của người dân trong xóm được giới thiệu, bán hàng 

trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc được bán trên sàn 

thương mại điện tử; Từng bước nghiên cứu thực hiện gắn biển địa chỉ số nhà cá thể, 

các cơ quan trên địa bàn, dự kiến thực hiện thí điểm tại xóm Xuân Hoà Đông. 

+ Mô hình người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử.  

1.2.4. Về sản xuất, thu nhập: 

- Nông nghiệp, thủy sản: Tiếp tục bố trí nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thiện 

hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, ưu tiên đầu tư tại các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích các hình thức tích tụ 

ruộng đất để tổ chức sản xuất “Cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị” và các mô 

hình kinh tế trang trại. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật 

thâm canh, cơ giới hóa vào sản xuất và chế biến nông sản, sản xuất theo hướng hữu cơ, 

an toàn, ứng dụng công nghệ cao; gắn với xây dựng các mô hình thông minh, khuyến 

khích thành lập mới các HTX chuyên ngành; vận động các HTX tham gia vào chuỗi 

liên kết sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương. Khuyến khích và tạo 

điều kiện các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp tham gia liên kết với HTX, nông dân 

để tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng và nâng sao 

các sản phẩm hiện có và xây dựng thêm các sản phẩm mới; phấn đấu có thêm ít nhất 

01 sản phẩm mới (dự kiến sản phẩm lạc Đỏ Hải Hoà).  

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: Tiếp tục tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho người dân và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. 

Ưu tiên phát triển các ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm có giá 

trị cao, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách, thị trường tiêu thụ ổn định. Rà soát, 

kiểm tra, yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoàn thiện hệ 

thống xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường đúng theo quy chuẩn. Tiếp tục phát 

triển công nghiệp chế biến nông thủy sản; tổ chức lại sản xuất ở 02 làng nghề cây 

cảnh nghệ thuật gắn với đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng không 

gian số, như: Website, facebook, zalo…. tạo điều kiện thu hút du khách tham quan 

và tiếp cận sản phẩm làng nghề, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động. 

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt từ 80 triệu đồng trở lên. 
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- Xây dựng một số dự án, mô hình tái cơ cấu nông nghiệp: 

+ Mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ: Kết hợp trồng lúa và nuôi trồng thuỷ 

sản tại cánh đồng Xuân Phong, Xuân Thịnh, Xuân Hoà Tây với quy mô khoảng 

7,0ha, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2024 và 

phần đối ứng của các hộ dân tham gia. 

+ Mô hình ứng dụng tiến bộ phân bón 3 trong 1 ứng dụng trong sản xuất dưa 

lê vụ Hè Thu theo hướng an toàn thực phẩm, quy mô 01 ha tại xóm Xuân Đài Tây. 

+ Mô hình nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại 12 xóm (theo 

chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững), bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước hỗ trợ và phần đối ứng của hộ dân tham gia. 

1.2.5. Về an ninh trật tự, hành chính công: 

- Về an ninh trật tự: Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, kiên 

quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Chủ động nắm tình hình nội 

bộ nhân dân, hoạt động của người nước ngoài về địa phương và hoạt động của các 

tôn giáo, đảm bảo thường xuyên giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tín dụng đen, trộm cắp, cờ 

bạc. Tiếp tục rà soát để hoàn chỉnh mô hình camera an ninh cấp xóm, cấp xã, mô 

hình nông thôn thông minh; các mô hình an ninh gắn với phong trào bảo vệ an ninh 

tổ quốc; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng. 

- Về hành chính công: Cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, niêm 

yết công khai đầy đủ tại những vị trí dễ nhìn, dễ nhận biết. 100% các thủ tục hành 

chính được thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và giải quyết đúng 

thời gian quy định. Các dịch vụ công trực tuyến đạt từ mức độ 3 trở lên. 

- Xây dựng các mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự: 

+ Xây dựng các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông; về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn và mô hình camera 

an ninh (từ 3 mắt trở lên tại các vị trí ra vào xóm, nhà văn hóa của xóm), do Ban 

công an xã phát động thực hiện tại 12 xóm, bằng nguồn xã hội hoá, gắn với phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên hoạt động hiệu quả. 

+ Xây dựng từ 01 đến 03 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 

2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá chất lượng xây dựng NTM 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đó là: Thường 

xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công cộng và tiếp tục 

phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân làm chủ. 

 - Đối với xã: Công khai tài chính trong việc huy động và sử dụng các nguồn 

lực hỗ trợ xây dựng NTM; theo phân cấp quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ 

cho các xóm theo cơ chế phân cấp nguồn lực NTM; đồng thời tăng cường kiểm tra, 

giám sát đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ ở các xóm. 

 - Đối với các xóm: Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để thống nhất cao trong huy động các nguồn lực đầu 

tư, sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng NTM của xóm. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 
(phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới) 

-  Chủ trì phối kết hợp với các Ban nghành liên quan hướng dẫn các xóm thực 

hiện Kế hoạch và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo từng 

tháng, từng quý về Ban Chỉ đạo và UBND xã để kịp thời chỉ đạo.  

- Phối kết hợp với các Ban nghành, tổ chức chính trị- xã hội, kiểm tra đôn đốc 

thực hiện các tiêu chí NTM; chuẩn bị hồ sơ thẩm định, nghiệm thu đánh giá kết quả 

xây NTM kiểu mẫu tại các đơn vị cấp xóm và các chương trình, nội dung hỗ trợ xây 

dựng NTM.  

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung về quy hoạch NTM, giao thông, điện, 

cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thủy lợi, tổ chức sản xuất, phát triển 

sản xuất nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xúc tiến thương 

mại, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn xã.  

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân Hà. 

2. Đối với công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông 

tin, thể dục, thể thao): 

- Chủ trì phối hợp với các ban nghành liên quan theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ 

các xóm thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao 

và xây dựng mô hình xóm văn hóa kiểu mẫu, xóm NTM thông minh.  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả xây dựng NTM và các mô hình 

NTM kiểu mẫu. 

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Tân Hùng.  

3. Đối với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 
(phụ trách lĩnh vực tài nguyên, đất đai, môi trường) 

- Chủ trì phối hợp với các ban nghành liên quan theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ 

các xóm thực hiện tiêu chí về môi trường, cảnh quan, kiểm tra đôn đốc việc thu gom 

xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Phối hợp với các xóm vận động các gia trại, nông hộ không chăn nuôi trong 

khu dân cư. 

-  Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, kiên quyết tham mưu 

cho UBND xã xử lý vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Cùng chịu trách 

nhiệm chính với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới), Trưởng công an xã và 

Trưởng xóm nếu để xảy ra vi phạm. 

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân 

Hòa Tây. 

4. Đối với công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương 

binh, xã hội) 

- Chủ trì phối hợp với các  ban ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

thực hiện các nội dung về hộ nghèo, Bảo hiểm y tế, lao động có việc làm, Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội.  
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- Hàng tháng tổng hợp và chuyển danh sách các đối tượng hết hạn BHYT về 

các xóm để các xóm tổ chức tuyên truyền trực tiếp và thông báo trên hệ thống đài 

truyền thanh xóm để nhân dân biết thực hiện  

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân 

Đài Đông. 

5. Đối với Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng thống kê 

và cải cách hành chính) 

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

thực hiện nội dung tiêu chí về hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật, hành chính công. 

- Cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, niêm yết công khai đầy đủ 

tại những vị trí dễ nhìn, dễ nhận biết. 100% các thủ tục hành chính được thực hiện 

tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và giải quyết đúng thời gian quy định. 

 - Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân 

Hoà Đông. 

6. Đối với công chức Tài chính – kế toán xã 

- Chủ trì phối hợp với các Ban nghành liên quan tham mưu cho UBND xã lập 

kế hoạch đầu tư nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất của xã, của  xóm. 

- Hướng dẫn các xóm công khai tài chính trong việc huy động và sử dụng các 

nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ ở các xóm. 

- Theo dõi tiêu chí nợ xây dựng cơ bản của xã. 

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Cồn 

Tròn Đông. 

7. Đối với Trưởng Công an xã:  

- Chủ trì phối hợp với các ban nghành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

các xóm thực hiện nội dung về an ninh, trật tự xã hội. 

- Chủ động nắm tình hình nội bộ nhân dân, hoạt động của người nước ngoài 

về địa phương, hoạt động của các tôn giáo và nhất là hoạt động xây dựng trái phép 

hoặc lấn chiếm đất đai, đảm bảo thường xuyên giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội.  

- Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tín dụng đen, trộm 

cắp, cờ bạc và tham mưu cho UBND xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 thực hiện tốt nhiệm vụ. 

 - Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm 

Xuân Thịnh. 

8. Đối với Chỉ huy trưởng Quân sự xã 

- Phối hợp với các ban nghành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện nội dung về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”; tham mưu 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.  

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân An. 

9. Đối với Ban chỉ đạo xây dựng NTM, Hội đồng các xóm:  

- Căn cứ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu, tập trung rà soát và xây dựng kế hoạch 

chi tiết để thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu theo tháng, theo 



12 

 

  

quý. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xóm, tổ chức 

họp kiểm điểm tiến độ thực hiện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ. 

- Tích cực vận động người dân trong xóm và con em công tác trên mọi miền 

đất nước ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng của xóm.  

- Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây 

dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng 

NTM ở cơ sở như: Đường giao thông, kiên cố kênh mương, lắp đặt hệ thống điện 

chiếu sáng, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao xóm.... 

- Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

hưởng thụ” để thống nhất cao trong huy động các nguồn lực đầu tư, sử dụng các 

công trình kết cấu hạ tầng NTM của xóm. 

- Các xóm chủ động nắm tình hình nhân dân, các hoạt động xây dựng trái 

phép hoặc lấn chiếm đất đai, đảm bảo thường xuyên giữ ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Riêng đối với các xóm: Xuân Thịnh, Xuân Hà và Xuân Hòa 

Tây đề nghị cần huy động sức mạnh của tập thể chi bộ, Hội đồng xóm và những 

người có uy tín trong xóm, phối hợp với lực lượng công an xã, công chức phụ trách 

xóm cần nỗ lực hơn nữa trong công tác vận động, tuyên truyền hòa giải những mâu 

thuẫn trong nội bộ nhân dân để sớm ổn định tình hình an ninh trong xóm.  

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lựa chọn nội dung, lĩnh vực trong xây dựng 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để có kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện. Vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia, 

đảm nhiệm vai trò chính trong việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu cụ thể: 

- Hội cựu chiến binh xã phụ trách, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các xóm 

thực hiện: 

+ Tiêu chí số 7 về “khuôn viên gia đình và nhà ở”,  

+ Tiêu chí số 8 “cảnh quan môi trường” trực tiếp vận động nhân dân tham gia mô 

hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình các xóm Xuân Đài Đông, Xuân Trung, 

Xuân Hà.  

+ Phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân Phong. 

- Hội Nông dân xã phụ trách, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các xóm thực hiện: 

+ Xây dựng mô hình “vườn kiểu mẫu” tối thiểu mỗi xóm có 50% số mô hình 

trên tổng số hộ dân có vườn. 

+ Tiêu chí số 8 “cảnh quan môi trường” trực tiếp vận động nhân dân tham gia 

mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình các xóm Cồn Tròn Đông, Cồn 

Tròn Tây, Xuân An. 

+ Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ KHKT trong phát triển sản xuất nông 

nghiệp (có tối thiểu 03 mô hình trong vụ Mùa năm 2024). 

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hội viên nông dân việc phân loại, thu gom vỏ 

thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng trong toàn xã. Tiếp tục xây dựng bổ sung 

các bể chứa vỏ thuốc BVTV tại các vị trí đầu kênh, tiện lối đi trên các cánh đồng 

toàn xã.  

+ Cùng với công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh, 

xã hội) phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân Đài Đông. 
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- Hội LHPN xã phụ trách, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xóm thực hiện: 

+ Tiêu chí số 8 “cảnh quan môi trường” trực tiếp vận động nhân dân tham gia 

mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình các xóm Xuân Phong, Xuân Thịnh, 

Xuân Hoà Đông, Xuân Hoà Tây, Tân Hùng, Xuân Đài Tây. 

+ Phối hợp với công chức LĐTBXH rà soát thường xuyên số người dân tham 

gia bảo hiểm y tế, cập nhật thông báo cho cơ sở các xóm, các chi hội phụ nữ phát 

thanh trên hệ thống loa của xóm để nhân dân biết và tích cực vận động người dân 

tham gia, duy trì đảm bảo tỷ lệ thường xuyên đạt từ ≥ 95% trở lên. 

+ Phối hợp với Hội người cao tuổi xã, công chức văn hoá xã hội làm công tác 

VHTTTT, vận động thành lập các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ thể thao tại 12 cơ sở 

xóm, mỗi xóm có từ 03 câu lạc bộ trở lên (có Quyết định thành lập, quy chế hoạt 

động của câu lạc bộ).  

+ Phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân Thịnh cùng 

với Trưởng công an xã. 

- Đoàn TNCSHCM xã tổ chức thực hiện duy trì và phát triển bền vững các 

tuyến đường cây thanh niên, nhân rộng mô hình có từ 50% trở lên số xóm có mô 

hình đường cây thanh niên, phối hợp với đoàn thanh niên các nhà trường mỗi quý 

chọn 01 xóm để làm điểm phát động ra quân làm tổng vệ sinh môi trường.  

Phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại xóm Xuân Đài Tây. 

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ: 

1. Đối với nội dung nâng cấp cơ sở, vật chất, hạ tầng nông thôn: 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, đường điện chiếu sáng riêng 

biệt,… Thực hiện trong giai đoạn từ tháng 04 đến hết tháng 12/2024. 

- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống kênh cấp 2, cấp 3 và rãnh tiêu 

thoát nước có lắp đậy qua khu dân cư,…. Thực hiện trong 02 giai đoạn từ tháng 4-

5/2024 và từ tháng 10- 12/2024 (tận dụng các đợt rút nước của công ty TNHH Một 

thành viên KTCTTL Hải Hậu). 

2. Đối nội dung xây dựng cảnh quan, môi trường:  

- Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hoa, trồng cây xanh…. Thực hiện trong 

tháng 04/2023 và trong tháng 7-8/2023. 

- Kiểm tra, đôn đốc bổ sung các mô hình hố xử lý rác hữu cơ tại 12 xóm, thực 

hiện việc kiểm tra đánh giá mỗi quý 1 lần. 

- Xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu tại các xóm: phấn đấu mỗi tháng có từ 7-

10 mô hình vườn kiểu mẫu/tháng. 

3. Đối nội dung Văn hoá xã hội, y tế: 

- Mỗi xóm thành lập từ 03 CLB văn hoá văn nghệ thể thao có quyết định thành 

lập, có quy chế hoạt động, thời gian thực hiện đến hết tháng 05/2024. 

- Bảo hiểm y tế: Rà soát số người chưa tham gia vận động tham gia mua bảo 

hiểm y tế ở các mốc thời gian từ 06 tháng trở lên, thời gian thực hiện liên tục đến 

31/12/2024 phải đảm bảo tỷ lệ hộ dân tham tại các xóm đạt ≥ 95%. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM xã Hải Hoà năm 

2024, yêu cầu Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới các xóm, 

Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ, công chức được 

phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện;                       (để báo cáo) 

- BCĐ XD NTM huyện; 

- Văn phòng ĐPNTM huyện; 

- BTV Đảng ủy;       

- Thường trực HĐND xã;   

- BCĐ XD NTM xã; 

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; 

- Các ban, ngành có liên quan; 

- Hội đồng 12 xóm; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: Vp, ĐCNTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Đức Nghĩa 
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Phụ lục 3 

Nội dung điều chỉnh một số nội dung của Bộ tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân 

phố NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” 
(Trích nội dung Công văn số 798/UBND-NTM ngày 18/11/2021 của UBND huyện) 

Tiêu 

chí 

Nội dung tiêu chí theo Quyết 

định số 333/QĐ-UBND ngày 

17/01/2019 của UBND huyện 

Nội dung điều chỉnh 

 

 

Nhà 

văn 

hoá, 

khu 

thể 

thao 

 - Diện tích đất nhà văn hoá, khu 

thể thao xóm (TDP) đạt chuẩn 

theo quy định. 

 - Trang thiết bị trong nhà văn 

hóa đạt chuẩn theo quy định. 

- Diện tích đất nhà văn hoá, khu thể thao của xóm (TDP) 

đạt chuẩn theo quy định, hoặc có quy hoạch đủ diện tích 

theo quy định. 

- Cơ sở vật chất khu nhà văn hoá, khu thể thao xóm 

(TDP) đạt chuẩn theo quy định. 

- Trang thiết bị trong nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy 

định, ngoài ra còn phải có bộ dụng cụ thể thao ngoài 

trời (5 dụng cụ trở lên). 

- Nhà văn hóa có cụm pa nô tuyên truyền. 

- Nhà văn hóa có công trình vệ sinh khép kín riêng biệt 

(nhà vệ sinh tự hoại, có mái che, có hệ thống nước đảm 

bảo, được vệ sinh thường xuyên,…) 

 

Văn 

hoá 

- Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu 

chuẩn danh hiệu “Gia đình văn 

hoá” đạt ≥  96%.   

- Có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu 

lạc bộ văn hóa- văn nghệ,  hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả. 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn 

hoá” đạt ≥  96%.   

- Có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ 

và ít nhất 01 câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả tại khu nhà văn hóa – khu thể 

thao. 

 

Y tế 
- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo 

hiểm y tế đạt trên 95%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 95% 

(tính đến thời điểm 31/12 hàng năm) 

 

Thu 

nhập 

- Không có hộ nghèo (trừ các 

trường hợp thuộc diện bảo trợ 

xã hội theo quy định, hoặc do tai 

nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc 

do bệnh hiểm nghèo). 

- Năm 2020, 2021: Không có hộ nghèo (trừ các trường 

hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai 

nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo). 

- Năm 2022 đến 2025: Thực hiện theo quy định của 

Trung ương, Tỉnh, huyện sẽ ban hành và quy định hàng 

năm. 

 

Cảnh 

quan, 

môi 

trườn

g 

 -  Rác thải được phân loại. Có 

100% chất thải rắn, rác thải sinh 

hoạt của các hộ gia đình và các 

cơ sở sản xuất kinh doanh được 

thu gom, xử lý theo quy định. 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải và xử lý 

rác thải hữu cơ tại hộ gia đình: Năm 2022 ≥ 80%; năm 

2023 > 85%; năm 2024 > 90% số hộ; năm 2025 > 95% 

số hộ. 

- Có thùng chứa riêng rác hữu cơ, rác vô cơ đặt nơi công 

cộng.  

 

Điện 

 - Tỷ lệ km chiều dài đường trục 

(quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã, 

xóm (TDP) thuộc địa giới hành 

chính của xóm (TDP) có hệ 

thống điện chiếu được xây dựng 

riêng biệt bằng cột đúc, đèn led, 

dây điện ngầm đạt 100%. 

- Có 100% chiều dài các tuyến đường (quốc lộ, tỉnh lộ, 

huyện lộ, xã, trục xóm (TDP) thuộc địa giới hành chính 

của cấp xóm có hệ thống điện chiếu sáng được xây 

dựng riêng biệt, đảm bảo đồng bộ, mỹ quan, chắc chắn, 

an toàn. 
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Phụ lục 4 

Tiêu chí đánh giá đơn vị cấp xóm đạt, hoặc cơ bản đạt NTM kiểu mẫu 

“Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” 

(Trích nội dung Công văn số 798/UBND-NTM ngày 18/11/2021 của UBND 

huyện) 

Tiêu 

chí 

Nội dung tiêu chí Mức đánh giá 

 

 

1. 

Giao 

thông 

-  Đường trục xóm có B nền ≥ 4m, có B mặt ≥ 3m được bê 

tông hoá đạt tỷ lệ 100% chiều rộng. 

Đạt  

Nếu có 1 

trong số 4 

tiểu mục 

ở mức cơ 

bản thì chỉ 

công nhận 

cơ bản đạt 

- Đường ngõ xóm có B nền ≥ 3m, có B mặt ≥ 2m được bê 

tông hóa 100% chiều rộng. 

Đạt 

-  Đường trục xóm có B nền ≥ 4m, có B mặt ≥ 3m nhưng 

chưa được bê tông hoá đạt tỷ lệ 100% chiều rộng. 

Cơ 

bản 

- Đường ngõ xóm có B nền ≥ 3m, có B mặt ≥ 2m nhưng chưa 

được bê tông hóa 100% chiều rộng hoặc có B nền < 3m và có 

B mặt ≥ 2m 

Cơ 

bản 

 

 

 

2. 

Thủy 

lợi 

Các tuyến kênh, mương dẫn nước trong khu dân cư được kè 

bờ kiên cố.       (Đánh giá kết hợp theo Tiêu chí số 8) 

  

Nếu có 1 

trong số 3 

tiểu mục 

ở mức cơ 

bản thì chỉ 

công nhận 

cơ bản đạt 

- Có từ  ≥ 80% chiều dài kênh mương cấp 3, cấp 2 qua khu 

dân cư được kè kiên cố hóa (Qua khu vực trung tâm của xóm 

hoặc khu vực dân cư tập trung). 

 

Đạt 

- Có từ 60 - < 80%  chiều dài kênh mương cấp 3, cấp 2 qua 

khu dân cư được kè kiên cố hóa (Qua khu vực trung tâm của 

xóm hoặc khu vực dân cư tập trung). 

Cơ 

bản 

- Kênh mương cấp 1 khu vực trung tâm của xóm, khu vực 

dân cư tập trung được kè kiên cố hóa, nếu chưa được kè kiên 

cố thì phải luôn được vệ sinh sạch sẽ. 

Đạt 

 

3. 

Nhà 

văn 

hoá, 

khu thể 

thao 

- Khu nhà văn hoá, khu thể thao xóm (TDP) đã được  xây 

dựng đạt chuẩn theo quy định. 

Đạt Nếu có 1 

trong số 5 

tiểu mục 

ở mức cơ 

bản thì chỉ 

công nhận 

cơ bản đạt  

- Khu nhà văn hoá, khu thể thao xóm (TDP) được quy hoạch 

đủ diện tích đất theo quy định. 

Cơ 

bản 

- Nhà văn hóa ngoài có những dụng cụ thể thao khác, còn 

phải có bộ dụng cụ thể thao ngoài (5 dụng cụ trở lên). 

Đạt 

- Nhà văn hóa có cụm ba nô tuyên truyền. Đạt 

- Nhà văn hóa có công trình vệ sinh khép kín riêng biệt tự 

hoại. 

Đạt 

 

4.  

Văn 

hóa 

- Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” đạt ≥ 

97%. 

Đạt Nếu có 1 

trong số 5 

tiểu mục 

ở mức 

không đạt 

thì chỉ 

công nhận 

cơ bản đạt 

- Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình NTM kiểu 

mẫu” đạt ≥ 96%. 

Đạt 

- Xóm (TDP) được công nhận danh hiệu “Xóm, TDP văn 

hóa”. 

Đạt 

- Có từ 3 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trở 

lên thường xuyên hoạt động tại khu nhà văn hóa – khu thể 

thao. 

Đạt 

- Có 100% hộ gia đình thực hiện đúng quy định về nếp sống 

văn hóa trong việc cưới, việc tang. 

Đạt 
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Tiêu 

chí 

Nội dung tiêu chí Mức đánh giá 

5.  

Y tế 

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 95% (có giấy xác nhận 

của Bảo hiểm xã hội huyện tại thời điểm 31/12/2022). 

Đạt 

 

6. 

Tỷ lệ 

hộ 

nghèo 

- Năm 2021: Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo 

trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc 

do bệnh hiểm nghèo). 

 

Đạt 

- Năm 2022 đến 2025: Thực hiện theo quy định của Trung ương, 

Tỉnh, huyện sẽ ban hành và quy định hàng năm. 

Đạt 

7.  

Nhà ở 

và 

khuôn 

viên 

Đánh giá theo bảng điểm gửi kèm: Kết quả đánh giá tiêu chí:   

- Từ  ≥ 95 điểm  Đạt 

- Từ ≥ 80 điểm đến < 95 điểm Cơ bản 

- Từ < 80 điểm  Không 

đạt 

8. 

Cảnh 

quan, 

môi 

trường 

- Từ ≥ 95 điểm  Đạt 

- Từ ≥ 80 điểm đến <  95 điểm 

(Lưu ý: Có một hộ chăn nuôi quy mô trang trại, có hộ khẩu thường 

trú tại xóm (TDP) bị khiếu kiện về môi trường chăn nuôi thì đánh 

giá xóm (TDP) đó ở mức không đạt hoặc cơ bản đạt). 

Cơ bản 

- Từ < 80 điểm Không 

đạt 

 

 

 

 

9. 

Điện 

nông 

thôn 

- Có 100% chiều dài đường trục (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã, xóm 

(TDP) thuộc địa giới hành chính của xóm (TDP) có hệ thống điện 

chiếu được xây dựng riêng biệt: 

+ Bằng cột đúc hoặc cột nối, đèn led, dây điện ngầm . 

+ Cột nối: Bằng ống típ kẽm có đường kính “phần giáp chân đế” từ 

90 cm trở lên, đèn led, dây điện ngầm và đảm bảo đúng kỹ thuật, 

thẩm mỹ (Trừ đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ). 

 

Đạt 

- Nếu có ≥ 50% đến < 100% chiều dài các tuyến đường được lắp đặt 

hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng riêng biệt (đối với cột nối 

như nêu trên) đảm bảo đồng bộ, mỹ quan, an toàn. 

Cơ bản 

- Nếu có < 50% chiều dài các tuyến đường được lắp đặt hệ thống 

điện chiếu sáng được xây dựng riêng biệt(đối với cột nối như nêu 

trên). 

- Có người sử dụng điện gây mất an toàn gây chết người. 

Không 

đạt 

 

10. 

Chính 

trị, an 

ninh 

- Chi bộ xóm (TDP) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh Đạt Nếu có 1 

trong số 4 

tiểu mục 

ở mức 

không đạt 

thì  cơ bản 

đạt 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị trong xóm (TDP) đạt danh 

hiệu tiên tiến, xuất sắc. 

Đạt 

- Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Quyết 

định số 25/2012 ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Nam 

Định. 

Đạt 

- Xóm, TDP có người phạm tội nghiêm trọng. Không đạt 

* Tổng hợp: - Xóm, TDP có đạt 10/10 tiêu chí đạt được công nhận đạt chuẩn. 

          - Xóm, TDP có 9/10 tiêu chí đạt và 01/10 tiêu chí cơ bản đạt được công nhận 

cơ bản đạt chuẩn. 
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Phụ lục 5 

 Bảng điểm đánh giá, thẩm định Tiêu chí số 7 tại các đơn vị cấp xóm 

 thực hiện nội dung NTM kiểu mẫu về “Nhà ở, khuôn viên gia đình” năm 2023 

 

T

T 

Nội dung đánh giá 

 

(Kết quả đánh giá tiêu chí: Từ 95 điểm 

trở lên đề nghị xét đạt chuẩn; từ 80 điểm 

đến dưới 95 điểm đề nghị xét cơ bản đạt 

chuẩn; từ 80 điểm trở xuống không đạt) 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

(Đạt từ 95% 

trở lên khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt từ 80 < 

95% khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt dưới 

80% khối 

lượng công 

việc) 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

1 

Có 100% các công trình xây dựng thuộc 

địa giới hành chính luôn sạch, đẹp: Gồm 

cổng, tường rào, tường nhà, tường công 

trình phụ, tường các loại công trình 

khác…) được quét vôi, nước xi măng, 

lăn sơn; không bị rêu mốc, hoen ố. 

200   180   160   

2 

Có 100% số vườn của các hộ thường 

xuyên cư trú tại địa phương luôn thu dọn 

sạch cỏ, phế thải…  

160   120   100   

3 

Đa số vườn được quy hoạch phù hợp với 

cây trồng. Có từ 50% số vườn trở lên 

trong khuôn viên gia đình tạo lối đi kết 

nối trong vườn giữa các ô bằng vật liệu 

cứng; thường xuyên làm cỏ, sạch phế 

thải, chăm sóc, cắt tỉa làm cho cây trồng 

thông thoáng, sạch, đẹp. 

90   80   60   

4 

Có 100% số vườn của các hộ không cư 

trú tại địa phương thường xuyên được 

dọn sạch cỏ, phế thải, rác thải. 

90   80   70   

5 

100% khuôn viên gia đình có cổng, hàng 

rào làm bằng cây xanh, xây hoặc bằng 

nhôm, bằng sắt được thiết kết hợp lý. 

80   70   60   

6 
Có 100% số ao luôn được vệ sinh sạch sẽ; 

bờ ao sạch cỏ. 
60   50   40   

7 

Có 100% số nhà ở của các hộ thường 

xuyên cư trú tại địa phương luôn sắp xếp 

vật dụng ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ. 

40   30   20   

8 
Ao được kè bờ bằng vật liệu cứng (có 

100% số được kè bờ ao). 
40   30   20   

  Cộng/Trung bình 760 95 640 80 530 66,3 
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Phụ lục 6 

 Bảng điểm đánh giá, thẩm định Tiêu chí số 8 tại các đơn vị cấp xóm 

 thực hiện nội dung NTM kiểu mẫu về “Cảnh quan, môi trường” năm 2023 

  

TT 

Nội dung đánh giá 

 

(Kết quả đánh giá tiêu chí: Từ 95 điểm trở lên 

đề nghị xét đạt chuẩn; từ 80 điểm đến dưới 95 

điểm đề nghị xét cơ bản đạt chuẩn; từ 80 điểm 

trở xuống không đạt) 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

(Đạt từ 95% 

trở lên khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt từ 80 < 

95% khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt dưới 

80% khối 

lượng công 

việc) 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

1 

Có 100% chiều dài các tuyến đường (của xóm, 

xã đến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của 

cấp xóm) được  trồng hoa trong bồn hoặc chậu 

hoa kết hợp với trồng thảm hoa ven đường.  

100   80   60   

2 

Có tuyến đường kiểu mẫu: Trên đường trục 

xóm (tại khu trung tâm xóm hoặc khu vực dân 

cư tập trung), chiều dài ít nhất 500m: Có hệ 

thống đèn đạt chuẩn; bồn cây xanh đồng chủng 

loại; bồn hoa hoặc chậu hoa đảm bảo thẩm mỹ 

và khoảng cách (bồn cách bồn không quá 12m, 

chậu cách chậu không quá 7m), bồn hoa, chậu 

hoa trồng ít nhất từ 02 loại hoa trở lên, phân 

tầng, xanh tốt và sạch cỏ dại; khoảng trống 

giữa các bồn cây, bồn hoa hoặc chậu hoa được 

nề cứng hóa để làm nổi bật bồn, chậu hoa. 

180   160   140   

3 

Có 100% chiều dài các tuyến đường thuộc địa 

giới hành chính được trồng cây bóng mát: Đối 

với đường của xóm có bề rộng từ 04 mét trở 

lên phải trồng cây ven đường, trường hợp 

đường hẹp nhỏ hơn 04 mét thì trồng cây xanh 

phía trong tường rào của nhà dân. Cây xanh 

được cắt tỉa gọn gàng và đảm bảo khoảng cách 

100   80   60   

4 

- Kênh mương cấp 2, cấp 3 qua khu dân cư 

được kè kiên cố: 

 + Có ≥ 80% chiều dài kênh được kè- Đạt mức 

1 (chấm 180 điểm).  

 + Có từ 60 - < 80% chiều dài kênh được kè- 

Đạt mức 2 (chẩm 160 điểm). 

 + Có từ 40 - < 60% chiều dài kênh được kè- 

Đạt mức 2 (chẩm 140 điểm). 

180  160  140  

5 
- Kênh mương cấp 1 thuộc địa giới hành chính 

luôn được vệ sinh sạch cỏ, rác 
60  40  20  

6 

Có ít nhất 80% số hộ dân thường trú tại địa 

phương thực hiện phân loại và xử lý rác thải 

hữu cơ tại nguồn, sử dụng hố hoặc thùng để xử 

lý rác hữu cơ: Hố xử lý rác phải có lắp đậy. 

140   120   100   

7 
Có thùng chứa rác vô cơ và rác hữu cơ riêng 

biệt đặt tại nơi công cộng. Xóm có 100% hộ 
100   80   60   
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TT 

Nội dung đánh giá 

 

(Kết quả đánh giá tiêu chí: Từ 95 điểm trở lên 

đề nghị xét đạt chuẩn; từ 80 điểm đến dưới 95 

điểm đề nghị xét cơ bản đạt chuẩn; từ 80 điểm 

trở xuống không đạt) 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

(Đạt từ 95% 

trở lên khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt từ 80 < 

95% khối 

lượng công 

việc) 

(Đạt dưới 

80% khối 

lượng công 

việc) 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

Tổng 

điểm 

Điểm 

TB 

sử dụng hố để xử lý rác hữu cơ thì chỉ cần có 

thùng chứa rác vô cơ 

8 

100% chiều dài đường trục, ngõ trong khu dân 

cư có rãnh thoát nước được xây kiên cố và có 

nắp đậy (trừ các tuyến đường giáp với kênh 

mương) 

90   80   70   

9 
Đường giao thông, kênh mương sạch cỏ, rác 

thải… 
100   90   80   

10 
Có 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường 
30   25   15   

11 
Không có hộ chăn nuôi quy mô trang trại 

trong khu dân cư 
30   25   15   

12 

Lòng đường, lề đường, vỉa hè được thông 

thoáng: Không bị lấn chiếm để các vật liệu, 

nông cụ, ang chậu…; biển hiệu quảng cáo treo 

cao, không bị che khuất tầm nhìn. 

30   20   10   

  Cộng/Trung bình 1.140 95 960 80 770 64,2 

* Ghi chú:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, phòng Tài nguyên và MT huyện chấm độc 

lập Tiêu chí số 7 và Tiêu chí số 8, sau đó lấy điểm trung bình. 

- Tại Tiêu chí số 8 của xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu: 

+ Xóm, tổ dân phố không có loại kênh mương nào đi qua khu dân cư, thì Tiểu mục 

4, Tiểu mục 5 không đưa vào cộng điểm để chia bình quân. 

+ Về tuyến đường kiểu mẫu: Theo quy định đường trục xóm chiều rộng nền ≥ 4m, 

có chiều rộng mặt ≥ 3m được bê tông hoá, mặt khác tuyến đường hoa kiểu mẫu chỉ yêu 

cầu trồng trên đường trục xóm (tại khu trung tâm xóm hoặc khu vực dân cư tập trung). 

Nếu xóm, tổ dân phố nào không có không gian để làm tuyến đường kiểu mẫu, cần kết 

hợp xem xét theo hướng Tiêu chí số 1 (Giao thông) cũng chưa đạt yêu cầu. Đề nghị xóm, 

tổ dân phố cần vận động nhân dân hiến đất, góp đất để làm đường giao thông. Tuyến 

đường kiểu mẫu là tiêu chí cứng, nếu thiếu 1 trong 3 tiểu mục (về cột điện hoặc cây xanh 

hoặc bồn hoa) chuyển xuống mức 3; nếu thiếu 2 tiểu mục để dưới mức 0 điểm. 

+ Về chăn nuôi trang trại: Tiêu chí quy định cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn trang 

trại: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và trọng lượng hơi của 

tổng vật nuôi đạt từ 5.000 kg trở lên. Cách khu dân cư: Tối thiểu từ 100 mét trở lên với 

trang trại nhỏ, 200 mét trở lên với trang trại vừa, 400 mét với trang trại lớn. Có kế hoạch 

hoặc Đề án bảo vệ môi trường được các cấp thẩm quyền xác nhận. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  

Phụ lục 7 

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG 

MÔ HÌNH XÓM, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA KIỂU MẪU HUYỆN HẢI HẬU 

ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số3204/QĐ-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND huyện) 

 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí 

1 
Cơ sở 

vật chất 

- Diện tích Khu nhà văn hóa từ 300 m² trở lên, đảm bảo từ 100 chỗ ngồi trở lên;diện 

tích Khu thể thao từ 500 m² trở lên; Khu nhà văn hóá, Khu thể thao thường xuyên 

được đảm bảo cảnh quan, môi trường sạch đẹp và đảm bảo yêu cầu phục vụ các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. 

- Trang thiết bị trong Nhà văn hóa đầy đủ (âm li, loa, ti vi, micro, …); có tủ sách 

pháp luật, bàn ghế; đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp. 

- Quy chế hoạt động của Nhà văn hóa, Hương ước của xóm (TDP), Bộ tiêu chí xây dựng 

xóm (TDP) nông thôn kiểu mẫu được in trên khổ Ao và niêm yết tại Nhà văn hóa. 

- Có bộ trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời (từ 05 dụng cụ trở lên). 

- Có ít nhất 01 cụm pa nô tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống phát thanh 

đảm bảo 100% hộ gia đình của xóm nhận được thông tin. 

- Có công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo vệ sinh, có mái che, có hệ thống cấp thoát 

nước. 

2 
Nếp 

sống 

văn hóa 

- Có hương ước của xóm (TDP) phù hợp với quy định và đảm bảo các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được đánh giá 

hàng năm. 

- Thực hiện tốt việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm, “Gia đình văn hóa” 

3 năm liên tục; tỷ lệ Gia đình văn hóa hàng năm đạt 97% trở lên.  

- Đạt danh hiệu “Xóm văn hóa” hàng năm, “Xóm văn hóa” 5 năm liên tục theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác y tế cơ sở, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 

95%. 

- 100% các hộ dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang và lễ hội theo Hướng dân của UBND 

huyện.  

- Người dân trong xóm tích cực xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát triển kinh tế gia đình.  

- Thường xuyên giữ gìn cảnh quan, môi trường trong khuân viên hộ gia đình và của xóm 

(TDP), đảm bảo “sáng – xanh – sạch – đẹp”. 

3 

Phong 

trào 

Văn 

hóa văn 

nghệ, 

Thể dục 

thể thao 

- Có Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa xóm (TDP); có kế hoạch sinh hoạt, tổ chức các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và được duy trì thường xuyên. 

- Có từ 3 Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (được UBND xã quyết định 

thành lập và có quy chế) hoạt động thường xuyên tại Khu nhà văn hóa – thể thao 

xóm (TDP). 

- Số gia đình thể thao đạt 37% trở lên; Số người tham gia các hoạt động văn hóa văn 

nghệ đạt 45% trở lên; Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên 

đạt 85% trở lên. 

- Hàng năm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao vào dịp 19/8, 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). 
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